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Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

nhưng còn 

hạn chế về 

năng lực

Không 

hoàn thành 

nhiệm vụ

1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng cộng 34 9 25 0 0 0

I
Công chức trong cơ 

quan hành chính 
23 7 16

I.1 Giám đốc 1 1

1 Phạm Văn Đặng x

Đề nghị 

cấp có 

thẩm 

quyền 

đánh giá, 

phân loại

I.2 Phó Giám đốc 2 2

1 Lý Hoàng Vũ x

Đề nghị 

cấp có 

thẩm 

quyền 

đánh giá, 

phân loại

2 Nguyễn Thành Lũy x

Đề nghị 

cấp có 

thẩm 

quyền 

đánh giá, 

phân loại

I.3
Trưởng phòng và tương 

đương
3 2 1

1 Đặng Thị Bích Hiền x

2 Nguyễn Thị Thu Hồng x

3 Nguyễn Thị Kim Huệ x

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cơ quan, tổ chức

Tổng số 

(người) 

được đánh 

giá

Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ
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I.4
Phó phòng và tương 

đương
4 2 2

1 Đặng Thị Bảo Trân x

2 Đào Thị Anh Tuyết x

3 Huỳnh Thị Mộng Trinh x

4 Nguyễn Thị Thu Trang x

I.5 Công chức 13 3 10

1 Bùi Đắc Hiển x

2 Lê Thị Nia x

3 Hoàng Thị Lan x

4 Phạm Đình Giang x

5 Huỳnh Thị Thu Thảo x

6 Trần Trọng Phương Loan x

7 Trần Thị Phương Anh x

8 Phạm Lê Ngọc Giàu x

9 Huỳnh Trần Huy Bảo x

10 Lê Thị Xuân Mai x

11 Mai Quang Tuyên x

12 Nguyễn Như Ý x

13 Nguyễn Hùng Mạnh x

II

Công chức, viên chức 

trong đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở, ban 

ngành tỉnh (lãnh đạo)

7 2 5

II.1 Trung tâm TGPL 2 1 1

1 Lê Minh Hiền x

2 Trần Thị Cẩm Vân x
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II.2 Trung tâm DVĐGTS 1 1

1 Nguyễn Thị Lý x

II.2 Phòng Công chứng số 1 2 1 1

1 Kim Ngọc Thông x

2 Lê Ngọc Nga x

II.3 Phòng Công chứng số 2 1 1

1 Trần Hùng Nghiễm x

II.4 Phòng Công chứng số 3 1 1

1 Nguyễn Minh Vũ x

III Hợp đồng lao động 4 4

1 Nguyễn Minh Đức x

2 Tôn Văn Đúng x

3 Đặng Hồng Phúc x

4 Nguyễn Hoàng Sâm x
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